
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4A - TUẦN 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Hoạt động vui Trung thu Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Đạo đức Em biết ơn người lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước
3 Âm nhạc Ước mơ tuổi thơ - tiết 3 Nguyễn Hoàng Phúc
4 Toán Số chẵn, số lẻ - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Tin học Gõ bàn phím đúng cách Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

B
A

 (1
9/

9/
20

23
) SÁNG

1 Mĩ thuật Phong cảnh quê em - tiết 1 Vũ Thị Lan
2 Toán Em làm được những gì? – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 3 Nguyễn Đức Trung
4 Tiếng Việt Cô bé ấy đã lớn – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU

1 Tiếng Việt Cô bé ấy đã lớn – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Lịch sử + Địa lí "Lịch sử văn hoá truyền thống địa phương – tiết 1" Nguyễn Thị Xuân Yến

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

TƯ
 (2

0/
9/

20
23

) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Khoa học Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước – tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU

1 Công nghệ Hoa và cây cảnh quanh em (tiết 3) Đỗ Thị Xuân Nhung
2 Tiếng Việt Động từ Nguyễn Thị Xuân Yến

3 HĐTN Chia sẻ trải nghiệm cảm xúc của em. Tìm hiểu về cách điều chỉnh 
cảm xúc, suy nghĩ của bản thân Nguyễn Thị Xuân Yến

N
Ă

M
 (2

1/
9/

20
23

)

SÁNG

1 Tiếng Việt Tìm ý và viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Tiếng Việt Người thiếu niên anh hùng Nguyễn Thị Xuân Yến
3 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 4 Nguyễn Đức Trung
4 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 1 Nguyễn Thị Xuân Yến

CHIỀU
1 Khoa học Ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước – tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
2 Lịch sử + Địa lí Lịch sử văn hoá truyền thống địa phương –  tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HD Ôn tập Nguyễn Thị Xuân Yến

SÁ
U

 (2
2/

9/
20

23
)

SÁNG

1 Tiếng Việt Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện 
nguyện Nguyễn Thị Xuân Yến

2 Tiếng Việt Trả bài văn kể chuyện Nguyễn Thị Xuân Yến
3 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Kĩ năng sống
2 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 2 Nguyễn Thị Xuân Yến
3 HĐTN Vui tết Trung thu ở lớp em. Nguyễn Thị Xuân Yến

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN VĂN HÂN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
BÀI DẠY LỚP 4B - TUẦN 03 (18/9/2023 - 22/9/2023)

THỨ BUỔI TIẾT
MÔN HỌC/

HOẠT ĐỘNG GIÁO 
DỤC

BÀI DẠY GIÁO VIÊN

H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

1 HĐTN Hoạt động vui Trung thu Vương Thị Xuân Phương
2 Âm nhạc Ước mơ tuổi thơ - tiết 3 Nguyễn Hoàng Phúc
3 Tiếng Việt Cô bé ấy đã lớn – tiết 1 Vương Thị Xuân Phương



H
A

I (
18

/9
/2

02
3) SÁNG

4 Tiếng Việt Cô bé ấy đã lớn – tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU

1 Toán Số chẵn, số lẻ - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

2 Lịch sử + Địa lí "Lịch sử văn hoá truyền thống địa phương – tiết 1" Vương Thị Xuân Phương

3 Đạo đức Em biết ơn người lao động (tiết 1) Nguyễn Văn Phước

B
A

 (0
1/

10
/2

02
2) SÁNG

1 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 3 Nguyễn Đức Trung
2 Mĩ thuật Phong cảnh quê em - tiết 1 Vũ Thị Lan
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh
4 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

CHIỀU
1 Tiếng Việt Động từ Vương Thị Xuân Phương
2 Toán Em làm được những gì? – tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
3 HD Ôn tập Vương Thị Xuân Phương

TƯ
 (0

2/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Toán Em làm được những gì? – tiết 2 Vương Thị Xuân Phương
2 Khoa học Vương Thị Xuân Phương
3 Công nghệ Đỗ Thị Xuân Nhung
4 Tiếng Việt Tìm ý và viết đoạn văn cho bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tin học Gõ bàn phím đúng cách Nguyễn Thị Minh Trang
2 Tin học Làm và sửa Vở bài tập Nguyễn Thị Minh Trang
3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

N
Ă

M
 (0

3/
10

/2
02

2) SÁNG

1 Tiếng Việt Người thiếu niên anh hùng Vương Thị Xuân Phương

2 Tiếng Việt Kể về một hoạt động đền ơn đáp nghĩa hoặc một hoạt động thiện 
nguyện Vương Thị Xuân Phương

3 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 1 Vương Thị Xuân Phương
4 GDTC Đi đều vòng bên trái - tiết 4 Nguyễn Đức Trung

CHIỀU

1 Khoa học Vương Thị Xuân Phương

2 HĐTN Chia sẻ trải nghiệm cảm xúc của em. Tìm hiểu về cách điều chỉnh 
cảm xúc, suy nghĩ của bản thân Vương Thị Xuân Phương

3 Tiếng Anh Vũ Quang Minh

SÁ
U

 (0
4/

10
/2

02
2) SÁNG

1 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
2 Tiếng Anh (Bản ngữ) Vũ Quang Minh
3 Toán Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - tiết 2 Vương Thị Xuân Phương

4 Lịch sử + Địa lí "Lịch sử văn hoá truyền thống địa phương – tiết 2" Vương Thị Xuân Phương

CHIỀU
1 Tiếng Việt Trả bài văn kể chuyện Vương Thị Xuân Phương
2 Kĩ năng sống
3 HĐTN Vui tết Trung thu ở lớp em. Vương Thị Xuân Phương




